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KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

C.I.E: Tiêu chuẩn chiếu sáng đƣờng 

: Điện trở công suất của vật liệu làm dây dẫn 

ΔU: Sụt áp cho phép trên đƣờng dây 

ISL: Chỉ số chói lóa của bộ đèn 

LTB: Giá trị độ chói trung bình trên đƣờng. 

PLC: công nghệ truyền thông qua đƣờng tải điện hạ thế: Power Line Communication  

GSM/GPRS: Mạng không dây 

ICP/IP: Bộ giao thức liên mạng  

GIS:  Bản đồ hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information SystemError! 

Bookmark not defined. 

Digital output: Ngõ tín hiệu ra trên bo mạch arduino  

PWM output: Cổng dùng để xuất tín hiệu điều chế xung trên bo mạch arduino  

 Serial:  Đây là chuẩn giao tiếp nối tiếp đƣợc dùng rất phổ biến trên các bo mạch 

Arduino 

TWI (I2C): Đây là một chuẩn giao tiếp đồng bộ khác nhƣng bus chỉ có hai dây 

 

 

 


